
PHỤ LỤC II

SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ BMNN

(Kèm theo Báo cáo số:   /BC-SGDĐT ngày   /   /2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Thống kê số lượng văn bản 
BMNN

(Từ 01/7/2025 đến thời điểm 
xây dựng báo cáo)

Phân loại máy vi tính Thiết bị liên quan công tác bảo vệ 
BMNNĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Đầu mối liên hệ, SĐT

Đến Đi Sao, 
chụp

Inter
net

Nội 
bộ

Độc lập 
soạn thảo 

BMNN

Thiết bị 
cơ yếu

Máy 
fax

USB, ổ 
cứng

Chữ ký 
số

Trường THPT 
Lương Thế Vinh

Hoàng Trung 
Sâm- HT;
SĐT: 
0924963999

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 4

Trường THPT 
Lý Nhân

Nguyễn Tiến 
Khoa,
SĐT: 
0917713101

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 2 0

Trường THPT 
Dân tộc Nội trú

Quách Thị 
Trang,
SĐT: 
0912279921

- A: 0

- B: 0

- C: 4

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 0

Trường THPT 
Xuân Trường C

Phạm Văn 
Thiêm,
SĐT: 
0943057529

- A: 0

- B: 0

- C: 4

- A: 0

- B: 0

- C: 2

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 1 1 0 0 1 0

Trường THPT 
Nho Quan C

Hoàng Thị 
Yến,
SĐT: 
0973293246

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 1 0



Trung tâm 
GDNN-GDTX 
Bình Lục

Vũ Thị Tư,
SĐT: 
0915224841

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

1 1 0 0 0 0 0

Trường Cao 
đẳng Sư phạm 
Nam Định

Triệu Quỳnh 
Trang; SĐT: 
0912922347

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

1 1 1 0 0 0 0

Trường THPT 
A Bình Lục

Vũ Quốc Hiệu,
SĐT: 
0984009422

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

1 1 1 0 0 1 1

Trường THPT 
Nguyễn Hữu 
Tiến

Trần Thị Nga,
SĐT: 
0986050978

- A: 0

- B: 0

- C: 4

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 1 0

Trường THPT 
chuyên Biên 
Hòa

Nguyễn Thị 
Bích Hằng, 
SĐT: 
0915669257

- A: 0

- B: 0

- C: 5

- A: 0

- B: 0

- C: 2

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 3 0 1 3

Trường THPT 
Ngô Quyền

Phạm Thị 
Thanh Thủy,
SĐT: 
0984009548

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 1 0

Trung tâm 
GDTX-HN Phủ 
Lý

Lê Thị Hà,
SĐT: 
0961272650

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 1 0

Trường THPT 
Nguyễn Trường 
Thúy

Bùi Văn 
Thanh,
SĐT: 

- A: 0

- B: 0

- A: 0

- B: 0

- A: 0

- B: 0
0 1 1 0 0 1 0



0389341114 - C: 1 - C: 0 - C: 0

Trường THPT 
A Nghĩa Hưng

Phạm Thị 
Hằng,
SĐT: 
0916393128

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 0

Trường THPT 
Lý Tự Trọng

Nguyễn Ngọc 
Châu,
SĐT: 
0983883083

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 4 0 2 4

Trung tâm 
GDNN-GDTX 
Nam Trực

Đỗ Văn Cường,
SĐT: 
0858617782

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 0 0 0 0 0

Trường THPT 
Lê Quý Đôn

Trần Thị Cúc,
SĐT: 
0398967346

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 1 1 0 0 1 0

Trường THPT 
Phạm Văn Nghị

Nguyễn Hà 
Trung,
SĐT: 
0942944445

- A: 0

- B: 0

- C: 2

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 2

12 0 0 0 0 0 4

Trường THPT 
Lý Nhân Tông

Bùi Như Toán,
SĐT: 
0944421978

- A: 0

- B: 0

- C: 2

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 0 0 0 0 3

Trung tâm 
GDNN-GDTX 
Nam Định

Nguyễn Xuân 
Thu,
SĐT: 
0912284011

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

27 0 1 0 0 0 0

Trường THPT 
Vũ Văn Hiếu

Mai Quảng 
Đại,

- A: 0 - A: 0 - A: 0 0 0 1 0 0 0 0



SĐT: 
0915928306

- B: 0

- C: 0

- B: 0

- C: 0

- B: 0

- C: 0
Trung tâm 
GDTX-Tin học 
và Ngoại ngữ 
Ninh Bình

Lê Kiên Trung,
SĐT: 
0917941935

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

21 21 1 6 0 4 4

Trường THPT 
A Nguyễn 
Khuyến

Trần Thị Hải 
Yến,
SĐT: 
0915038328

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

7 0 1 1 0 0 3

Trường THPT 
Đại An

Cao Thanh 
Phong,
SĐT: 
0979810275

- A: 0

- B: 0

- C: 2

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 0 0 0 1 4

Trường THPT 
Nam Trực

Nguyễn Thị 
Nhàn,
SĐT: 
0917837226

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 0

Trường THPT 
Đinh Tiên 
Hoàng

Tạ Thị Hoài 
Thu,
SĐT: 
0984449527

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

12 0 0 0 1 0 4

Trường THPT 
Tạ Uyên

Phan Thị Minh 
Huê,
SĐT: 
0919358125

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 2 0

Trung tâm 
GDNN-GDTX 
Kim Sơn

Trần Thị Nga,
SĐT: 
0974315204

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 0 0 0 0 3



Trường THPT 
Lý Thường Kiệt

Nguyễn Thị 
Liên,
SĐT: 

0984344926

- A: 0

- B: 0

- C: 15

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 7

Trường THPT B 
Nghĩa Hưng

Trần Thị Thủy,
SĐT: 
0948650508

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

1 1 1 0 0 1 0

Trường THPT 
Lê Hoàn

Phan Tuyết 
Minh,
SĐT: 
0982589358

- A: 0

- B: 0

- C: 2

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 0

Trường THPT 
Đỗ Huy Liêu

Phạm Thị 
Tuyết Nhung,
SĐT: 
0398333939

- A: 0

- B: 0

- C: 3

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

33 0 0 0 0 0 4

Trường THPT B 
Kim Bảng

Đặng Thành 
Thi,
SĐT: 
0986380028

- A: 0

- B: 0

- C: 5

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 0

Trường THPT 
Trần Văn Bảo

Hoàng Trung 
Thành,
SĐT: 
0912836546

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

1 0 1 0 0 0 4

Trường THPT 
A Phủ Lý

Hoàng Thị 
Thắm,
SĐT: 
0985261300

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 2 0

Trường THPT 
Nam Lý

Trần Thị Thu 
Trang,
SĐT: 

- A: 0

- B: 0

- A: 0

- B: 0

- A: 0

- B: 0
0 0 0 0 0 0 0



0981529289 - C: 0 - C: 0 - C: 0

Trường THPT 
A Trần Hưng 
Đạo

Lê Huyền Thu,
SĐT: 
0948802376

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

1 1 1 0 0 0 3

Trường THPT 
A Thanh Liêm

Đoàn Việt 
Dũng,
SĐT: 
0983887815

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

1 1 1 0 0 1 1

Trường THPT 
Vũ Duy Thanh

Phan Thị 
Huyên,
SĐT: 
0985272722

- A: 0

- B: 0

- C: 2

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 1 0

Trường THPT 
C Bình Lục

Vũ Thị Nga,
SĐT: 
0912873266

- A: 0

- B: 0

- C: 3

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 0 0 0 0 0

Trường THPT 
Trực Ninh

Lâm Thị Hạnh,
SĐT: 
0834663678

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 1 1

Trường THPT 
Gia Viễn B

Trần Văn Kiên,
SĐT: 
0913290424

- A: 0

- B: 0

- C: 3

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

2 0 0 0 0 2 4

Trường THPT 
Trần Quốc Tuấn

Tạ Văn Duy,
SĐT: 
0913718833

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 1 1 0 0 0 0

Trung tâm 
GDNN-GDTX 

Vũ Thị Hiển,
SĐT: 

- A: 0 - A: 0 - A: 0 0 0 0 0 0 0 0



Mỹ Lộc 0989930215 - B: 0

- C: 0

- B: 0

- C: 0

- B: 0

- C: 0

Trường THPT 
Nho Quan A

Đoàn Thị Tần,
SĐT: 
0973010784

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 1 0

Trường THPT 
Gia Viễn C

Lê Văn Thuyết,
SĐT: 
0915013559

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

2 0 0 0 0 1 4

Trường THPT B 
Phủ Lý - A: 0

- B: 0

- C: 4

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 1 0

Trường THPT B 
Nguyễn Khuyến

Phạm Văn 
Ninh,
SĐT: 
0982272904

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 1 5

Trường THPT B 
Thanh Liêm

Nguyễn Thị 
Trà Giang,
SĐT: 
0845952262

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 0 0 0 0 0

Trường THPT 
A Duy Tiên

Lê Văn Thành,
SĐT: 
0962101515

- A: 0

- B: 0

- C: 3

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 1

Trường THPT 
A Nguyễn Huệ

Đỗ Thị Hằng 
Hương,
SĐT: 
0975158911

- A: 0

- B: 0

- C: 5

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 3



Trường THPT 
C Nghĩa Hưng

Đỗ Xuân 
Trường,
SĐT: 
0913867737

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 1 0

Trường THPT B 
Hải Hậu

Mai Thanh 
Lâm,
SĐT: 
0836488382

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

1 1 1 0 0 1 2

Trường THPT 
Tống Văn Trân

Trần Công 
Hoàn,
SĐT: 
0917305309

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 4

Trường THPT 
C Kim Bảng

Nguyễn Thị 
Hạnh,
SĐT: 
0932269129

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 4

Trường THPT 
Nguyễn Đức 
Thuận

Trần Quang 
Đức,
SĐT: 
0984875356

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

8 0 1 0 0 0 4

Trường THPT 
Mỹ Lộc

Nguyễn Thị Tơ,
SĐT: 
0914291577

- A: 0

- B: 0

- C: 2

- A: 0

- B: 0

- C: 2

- A: 0

- B: 0

- C: 0

32 32 05 0 0 2 3

Trường THPT 
Yên Mô B

Vũ Thị Như 
Hoa,
SĐT: 
0395484871

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 1 0

Trường THPT 
Yên Mô A

Nguyễn Văn 
Dương,
SĐT: 

- A: 0

- B: 0

- A: 0

- B: 0

- A: 0

- B: 0
0 0 1 0 0 0 5



0916558382 - C: 1 - C: 0 - C: 0

Trường THPT 
Bắc Lý

Trần Thanh 
Vân,
SĐT: 
0985825125

- A: 0

- B: 0

- C: 5

- A: 0

- B: 0

- C: 6

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 0

Trường THPT 
Hoàng Văn Thụ

Bùi Văn 
Thương,
SĐT: 
0988473846

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 4

Trường THPT B 
Duy Tiên

Bùi Đức Thiện,
SĐT: 
0983438499

- A: 0

- B: 0

- C: 2

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 1 0

Trường THPT B 
Nguyễn Huệ

Phạm Văn 
Trung,
SĐT: 
0986361737

- A: 2

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 0

Trường THPT 
Giao Thủy

Nguyễn Tấn 
Phát,
SĐT: 
0973695108

- A: 0

- B: 0

- C: 3

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 1 0

Trường THPT 
Yên Khánh B

Bùi Thị Kim 
Thu,
SĐT: 
0988224535

- A: 0

- B: 0

- C: 2

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

1 1 1 0 0 1 1

Trường THPT 
Yên Khánh A

Mai Văn 
Trường,
SĐT: 
0912932095

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 5 4

Trường THPT 
Gia Viễn A

Lê Thành 
Dương,

- A: 0 - A: 0 - A: 0 2 0 0 0 0 1 4



SĐT: 
0948979047

- B: 0

- C: 0

- B: 0

- C: 0

- B: 0

- C: 0
Trung tâm 
GDNN-GDTX 
Giao Thủy

Nguyễn Xuân 
Trường,
SĐT: 
0919719666

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

1 1 0 0 0 0 0

Trường THPT 
Quất Lâm

Trần Cao 
Toàn,
SĐT: 
0983895836

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 1 1 0 0 0 0

Trường THPT B 
Bình Lục

Nguyễn Thị 
Ngần,
SĐT: 
0384390448

- A: 0

- B: 0

- C: 2

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

1 1 0 0 0 1 0

Trường THPT 
Giao Thủy B

Nguyễn Thị 
Thêm,
SĐT: 
0982508584

- A: 1

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

1 1 1 0 0 0 3

Trung tâm 
GDNN-GDTX 
Tam Điệp

Phạm Hữu 
Quốc,
SĐT: 
0936907750

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 2 0 0 0 2 1

Trường THPT 
Nguyễn Trãi

,
SĐT: 

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 0 0 0 0 0

Trường THPT 
An Phúc

Nguyễn Thị 
Mỵ,
SĐT: 
0912853814

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

1 0 1 0 0 1 4



Trường THPT 
Nguyễn Bính

Phạm Văn Sơn,
SĐT: 
0912320515

- A: 0

- B: 0

- C: 3

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

8 0 0 0 0 7 2

Trường THPT 
Nghĩa Minh

Nguyễn Thị 
Huyền,
SĐT: 
0343411944

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 0

Trung tâm 
GDNN-GDTX 
Xuân Trường

Hoàng Thị 
Trang Nhung,
SĐT: 
0985637046

- A: 0

- B: 0

- C: 3

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

3 8 1 0 0 2 3

Trung tâm 
GDNN-GDTX 
Yên Mô

Trương Thị 
Thu Hà,
SĐT: 
0389450618

- A: 0

- B: 3

- C: 23

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 1

- C: 7

4 4 4 0 0 0 0

Trường THPT 
A Kim Bảng

Nguyễn Thị 
Lương,
SĐT: 
0978309795

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 7

Trường THPT 
chuyên Lương 
Văn Tụy

Vũ Thị Bích 
Thảo,
SĐT: 
0946311491

- A: 0

- B: 0

- C: 2

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 4

Trường THPT 
A Hải Hậu

Phạm Thị Thu 
Hiền,
SĐT: 
0944614168

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

1 1 0 0 0 1 4

Trường THPT 
C Hải Hậu

Lưu Văn Bình,
SĐT: 
0988143291

- A: 0

- B: 0

- A: 0

- B: 0

- A: 0

- B: 0
45 0 0 0 0 1 1



- C: 0 - C: 0 - C: 0

Trường THPT 
Nguyễn Du

Bùi Văn Trọng,
SĐT: 
0944539668

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 4

Trung tâm 
GDNN-GDTX 
Kim Bảng

Nguyễn Thị 
Thúy Nga,
SĐT: 
0976906195

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 0 0 0 1 0

Trung tâm 
GDNN-GDTX 
Lý Nhân

Trần Thanh 
Hoa,
SĐT: 
0971609858

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 0 0 0 0 0

Trường THPT 
Giao Thủy C

Nguyễn Tiến 
Dũng,
SĐT: 
0914848250

- A: 0

- B: 0

- C: 2

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

2 0 0 0 0 1 2

Trường THPT 
Xuân Trường B

Phạm Thị 
Thanh Hương,
SĐT: 
0945339980

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

1 0 1 0 0 1 0

Trường THPT 
Mỹ Tho

Hà Văn Hải,
SĐT: 
0985386950

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

1 1 1 0 0 1 4

Trường THPT 
Thịnh Long

Phạm Thế Hải,
SĐT: 
0912214368

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

1 0 1 0 0 1 0

Trường THPT 
Nam Lý

Trần Thị Thu 
Trang,

- A: 0 - A: 0 - A: 0 0 0 0 0 0 0 0



SĐT: 
0981529289

- B: 0

- C: 0

- B: 0

- C: 0

- B: 0

- C: 0

Trường THPT 
Trần Nhân Tông

Hoàng Văn Hà,
SĐT: 
0916541679

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 0

Trường THPT 
Ngô Thì Nhậm

Phạm Thị 
Thanh Xuân,
SĐT: 
0945775441

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 1 0 0 0 1 1

Trường THPT 
Xuân Trường

Phạm Văn 
Châu,
SĐT: 
0915362503

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 1 1 0 0 1 0

Trường THPT 
C Phủ Lý

Lê Minh 
Thuấn,
SĐT: 
0982850570

- A: 0

- B: 0

- C: 5

- A: 0

- B: 0

- C: 2

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 1 0

Trường THPT 
Trần Văn Lan

Dương Hồng 
Thắng,
SĐT: 
0912220570

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 0 0 0 0 3

Trường THPT 
Kim Sơn C

Vũ Thị Hoài 
Anh,
SĐT: 
0976627768

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 0 0 0 0 4

Trường THPT 
Nam Cao

Lê Trọng Hậu,
SĐT: 
0912128667

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 1



Trường THPT 
Ninh Bình - Bạc 
Liêu

Nguyễn Thị 
Len,
SĐT: 
0912217365

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

6 0 0 0 0 1 4

Trường THPT 
Hoa Lư A

Vũ Thị Thủy,
SĐT: 
0914755516

- A: 0

- B: 3

- C: 4

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 1 0

Trường THPT 
Kim Sơn A

Trần Thị 
Thanh Xuân,
SĐT: 
0977582381

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

1 0 0 0 0 0 4

Trung tâm 
GDNN-GDTX 
Gia Viễn

Bùi Thị Hòa,
SĐT: 
0833817885

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 2 0 0 0 2 1

Trường THPT 
chuyên Lê Hồng 
Phong

Bùi Thái Học,
SĐT: 
0915151981

- A: 0

- B: 0

- C: 3

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

216 0 1 1 0 1 0

Trung tâm 
GDNN-GDTX 
Thanh Liêm

Nguyên Xuân 
Thủy,
SĐT: 
0982560078

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 1

0 0 1 0 0 1 1

Trung tâm 
GDNN-GDTX 
Nho Quan

Phan Quý 
Quỳnh,
SĐT: 
0918668284

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 1 0 0 0 2 1

Trung tâm 
GDNN-GDTX 
Yên Khánh

Nguyễn Văn 
Thanh,
SĐT: 

- A: 0 - A: 0 - A: 0 0 2 0 0 0 2 1



0912856529 - B: 0

- C: 0

- B: 0

- C: 0

- B: 0

- C: 0
Trung tâm 
GDNN-GDTX 
Duy Tiên

Đào Thị Thu 
Thảo,
SĐT: 
0858877503

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

3 0 0 0 0 0 0

Trường THPT 
Kim Sơn B

Nguyễn Thị 
Gấm,
SĐT: 
0976105782

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 0 0 0 0 0

Trung tâm 
GDNN-GDTX Ý 
Yên

Lê Thị Hồng,
SĐT: 
0986306733

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

4 0 1 3 0 1 2

Trung tâm 
GDNN-GDTX 
Trực Ninh

Nguyễn Thị 
Huệ,
SĐT: 
0916998157

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 0 0 0 0 0

Trường THPT B 
Trần Hưng Đạo

Đỗ Thị Đào,
SĐT: 
0947760305

- A: 0

- B: 0

- C: 2

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

60 0 0 0 0 0 4

Trung tâm 
GDNN-GDTX 
Nghĩa Hưng

Đỗ Thị Đào,
SĐT: 
0946642767

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

1 0 0 0 0 0 1

Trường THPT 
Trực Ninh B

Phạm Thị 
Hạnh,
SĐT: 
03555003323

- A: 0

- B: 0

- C: 3

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 0 0 0 0 4



Trường THPT 
Bình Minh

Đoàn Thị Mỹ,
SĐT: 
0968056402

- A: 0

- B: 0

- C: 2

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 1 0

Trường THPT 
Nho Quan B

Bùi Thị Hồng,
SĐT: 
0327219512

- A: 0

- B: 0

- C: 1

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 1 0 0 0 0

Trung tâm 
GDNN-GDTX 
Hải Hậu

Phạm Phi 
Long,
SĐT: 
0865544522

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

10 0 1 0 0 5 37

Trường THPT 
C Thanh Liêm

Trần Xuân 
Thủy, SĐT: 
0983412144

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

0 0 0 0 0 0 0

Trung tâm 
GDNN-GDTX 

Vụ Bản

Bùi Thị Ngân,
SĐT: 
0387522228

- A: 1

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

5 5 0 0 0 0 0

Tổng số
(117 đơn vị)

- A: 3

- B: 6

- C: 157

- A: 0

- B: 0

- C: 24

- A: 0

- B: 1

- C: 10

543 97 82 18 1 87 215

Ghi chú: Biểu mẫu danh cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được kiểm tra
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